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1 Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light Không áp dụng 01/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

2 Dầu đậu nành nhãn hiệu simply Không áp dụng 02/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

3 Dầu hạt cải nhãn hiệu Simply Không áp dụng 03/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

4 Dầu hướng dương nhãn hiệu Simply Không áp dụng 04/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

5 Dầu ăn cao cấp nhãn hiệu Meizan Gold Không áp dụng 05/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

6 Dầu gạo lứt nhãn hiệu Simply Không áp dụng 06/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

7 Dầu bơ thay thế cao cấp nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 07/CALOFIC/2022 10-01-22 Không xác định Sản xuất trong nước

8 Dầu đậu nành nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 08/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

9 Dầu ăn thực vật cao cấp nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 09/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

10 Dầu thực vật  tinh luyện nhãn hiệu Cái Lân Không áp dụng 10/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

11 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite (nhãn màu xanh) Không áp dụng 11/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

12 Dầu tráng Khuân nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 12/CALOFIC/2019 20/02/2019 Không xác định Sản xuất trong nước

13 Dầu thực vật Không áp dụng 13/CALOFIC/2019 05-10-19 Không xác định Sản xuất cho Coop

14 Dầu đậu nành Không áp dụng 14/CALOFIC/2019 05-10-19 Không xác định Sản xuất cho Coop

15 Dầu thực vật tinh luyện Không áp dụng 15/CALOFIC/2019 05-10-19 Không xác định Sản xuất cho Coop

16 Dầu thực Vật tinh luyện nhãn hiệu Orchid Không áp dụng 16/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

17 Bơ thực vật nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 17/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

18 Dầu cho đầu bếp chuyên nghiệp nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 18/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

19 Dầu hạt cải nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 19/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

20 Dầu hướng dương nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 20/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

21 Bơ thực vật đa dụng nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 21/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

22 Bơ thực vật cao cấp nhãn hiệu Meizan (nhãn màu xanh) Không áp dụng 22/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước
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23 Dầu gạo lứt tinh luyện nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 23/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

24 Dầu gạo lứt tinh luyện  Không áp dụng 24/CALOFIC/2022 15/05/2022 Không xác định Sản xuất trong nước

25 Shortening LF nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 25/CALOFIC/2021 12-05-21 Không xác định Sản xuất trong nước

26 Dầu đậu nành cao cấp Ben Không áp dụng 26/CALOFIC/2021 12-01-21 Không xác định Gia công cho Grove

27 Dầu Olein cọ tinh luyện - D nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 27/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

28 Dầu bơ thay thế đa dụng nhãn hiệu Orchid Không áp dụng 28/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

29
Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Cái Lân (Kích cỡ đóng
gói nhỏ)

Không áp dụng 29/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

30 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Meizan (nhãn màu cam) Không áp dụng 30/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định SX cho Trung Nguyên

31 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Meizan (nhãn màu vàng) Không áp dụng 31/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

32 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite (nhãn màu cam) Không áp dụng 32/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

33 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite (nhãn  màu vàng). Không áp dụng 33/CALOFIC/2019 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

34
Bản đăng ký CB Hương bơ 521244 T dùng cho thực
phẩm

Không áp dụng 34/CALOFIC/2019 30/07/2019 Không xác định Phụ gia nhập khẩu

35 Bơ thơm nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 35/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

36 Dầu mè thơm hảo hạng nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 37/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

37
Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Cái Lân (Kích cỡ đóng
gói lớn)

Không áp dụng 38/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

38 Shortening 42 nhãn hiệu Meizan (nhãn màu xanh) Không áp dụng 39/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

39 Shortening nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 40/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

40 Dầu cọ tinh luyện nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 41/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

41
Dầu olein cọ tinh luyện nhãn hiệu Satellite (nhãn màu
xanh)

Không áp dụng 42/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định
Sản xuất trong nước, có 
phụ gia 475

42 Shortening PM nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 43/CALOFIC/2019 20/09/2019 Không xác định Sản xuất trong nước

43 Shortening nhãn hiệu Satellite (nhãn màu xanh lá) Không áp dụng 44/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

44 Dầu Olein cọ tinh luyện nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 45/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định
nhãn màu đỏ- sản xuất 
trong nước.
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45 Olein dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 46/CALOFIC/2021 29/12/2021 Không xác định Đã cập nhật Sản xuất Malaysia

46 Dầu dừa tinh luyện Không áp dụng 47/CALOFIC/2022 30/08/2022 Không xác định Sản xuất Indonesia

47 Dầu hướng dương nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 48/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

48
Chất béo bánh nướng nhãn hiệu Meizan (bao bì màu xanh
lá)

Không áp dụng 49/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

49 Shortening nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 50/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

50 Dầu cọ chuyên dụng nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 51/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

51 Dầu chuyên dụng nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 52/CALOFIC/2020 04-01-20 Không xác định Sản xuất trong nước

52
Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Orchid (Kích cỡ đóng
gói lớn)

Không áp dụng 53/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

53 Dầu Oliu dinh dưỡng cho trẻ em nhãn hiệu Kiddy Không áp dụng 54/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Nhập khẩu Spain

54 Dầu Oliu extra virrgin nhãn hiệu Olivoilà Không áp dụng 55/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Nhập khẩu Spain

55 Dầu Oliu Pomace nhãn hiệu Olivoilà Không áp dụng 56/CALOFIC/2022 20/08/2022 Không xác định Nhập khẩu Spain

56 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Meizan (nhãn màu nâu) Không áp dụng 57/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

57 Shortening NH nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 58/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

58 Dầu Olein tinh luyện nhãn hiệu Satellite (nhãn màu tím) Không áp dụng 59/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

59 Dầu ăn dinh dưỡng cho trẻ nhãn hiệu Kiddy Không áp dụng 60/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

60 Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Satellite (nhãn màu đỏ) Không áp dụng 61/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

61 CHAI NHỰA PET Không áp dụng 62/CALOFIC/2020 20/03/2020 Không xác định Sản xuất trong nước

62 PHÔI NHỰA PET Không áp dụng 63/CALOFIC/2020 20/03/2020 Không xác định Sản xuất trong nước

63 CAN NHỰA PET Không áp dụng 64/CALOFIC/2020 20/03/2020 Không xác định Sản xuất trong nước

64 Dầu Olein cọ tinh luyên-C nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 65/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước
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65 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Orchid (nhãn màu vàng) Không áp dụng 66/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

66 Túi nhựa chứa đựng thực phẩm Flexitank Không áp dụng 10/CALOFIC/2018 15//12/2020 Không xác định Đã cập nhật Sản xuất trong nước

67 Dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 67/CALOIFC/2020 25/06/2020 Không xác định Malaysia

68 Stearin dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 68/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Malaysia

69 Dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 69/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Indonesia

70 Stearin dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 70/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Indonesia

71 Olein dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 71/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Indonesia

72 Dầu nhân cọ tinh luyện Không áp dụng 72/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định Malaysia

73 Dầu Olein nhân cọ tinh luyện Không áp dụng 73/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định Malaysia

74 Dầu cọ hydro hóa, tinh luyện Không áp dụng 74/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định Malaysia

75 Dầu stearin cọ hydro hóa, tinh luyện dạng mảnh Không áp dụng 75/CALOFIC/2020 18/06/2020 Không xác định Malaysia

76 Dầu hướng dương tinh luyện Không áp dụng 76/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Malaysia

77 Dầu hạt cải tinh luyện Không áp dụng 77/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Malaysia

78 Dầu cá hồi tinh luyện TRIOPUFA SALMON 8/13 Không áp dụng 78/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Chile

79 Dầu mè thơm nguyên chất Không áp dụng 79/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Trung Quốc

80 Dầu dừa hydro hóa, tinh luyện Không áp dụng 80/CALOFIC/2020 25/06/2020 Không xác định Malaysia

81 Shortening nhãn hiệu Satellite (nhãn màu xanh) Không áp dụng 81/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

82 Dầu đậu nành tinh luyện nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 82/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

83 Bơ thực vật cao cấp nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 83/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

84 Olein dầu hạt mỡ tinh luyện Không áp dụng 84/CALOFIC/2020 25/09/2020 Không xác định Malaysia

85 Chất béo kem bánh nhãn hiệu Meizan (nhãn màu xanh) Không áp dụng 85/CALOFIC/2020 08-05-20 Không xác định Sản xuất trong nước

86 Dầu thực vật tinh luyện Satra Không áp dụng 86/CALOFIC/2020 10-10-20 Không xác định Gia công cho Satra

87
Dầu thực vật cho đầu bếp chuyên nghiệp nhãn hiệu 
Satellite (kích cỡ đóng gói lớn)

Không áp dụng 87/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định Sản xuất trong nước
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88 Bơ thơm cao cấp nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 88/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

89 Shortening 42 nhãn hiệu Meizan (nhãn màu cam) Không áp dụng 89/CALOFIC/2022 03-01-22 Không xác định Sản xuất trong nước

90 Phụ gia thực phẩm Glyxerin tinh khiết 99,7 % - Wilfarine Không áp dụng 90/CALOFIC/2022 08-01-22 Không xác định Đóng gói trong nước

91 Dầu bơ thay thế dạng lỏng nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 91/CALOFIC/2022 28/02/2022 Không xác định Sản xuất trong nước

92 Dầu Stearin cọ tinh luyện-A nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 92/CALOFIC/2021 12-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

93 Dầu Stearin cọ tinh luyện-B nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 93/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

94 Dầu hạt cải tinh luyện Không áp dụng 94/CALOFIC/2020 15/11/2020 Không xác định Nhập khẩu từ UAE

95 Shortening 42 nhãn hiệu Meizan (nhãn màu đỏ) Không áp dụng 95/CALOFIC/2021 15/11/2020 Không xác định Sản xuất trong nước

96 Chất béo bánh nướng nhãn hiệu Meizan (Bao bì màu đỏ) Không áp dụng 96/CALOFIC/2021 20/12/2020 Không xác định Sản xuất trong nước

97 Chất béo kem bánh nhãn hiệu Meizan (nhãn màu cam) Không áp dụng 97/CALOFIC/2021 12-05-21 Không xác định Sản xuất trong nước

98 Dầu mè thơm nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 98/CALOFIC/2021 20/12/2021 Không xác định Sản xuất trong nước

99 Dầu Olein cọ tinh luyện Không áp dụng 99/CALOFIC/2021 12-05-21 Không xác định Sản xuất trong nước

100 Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 100/CALOFIC/2021 15/12/2021 Không xác định Sản xuât trong nước

101 Shortening thực vật - Meizan Không áp dụng 101/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

102 Shortening EC nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 102/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

103 Bồn chứa dầu ăn mã số ECLU 1828159 Không áp dụng 103/CALOFIC/2021 17/02/2021 Không xác định Nhập khẩu Trung Quốc 

104 Bồn chứa dầu ăn mã số ECLU 1828143 Không áp dụng 104/CALOFIC/2021 17/02/2021 Không xác định Nhập khẩu Trung Quốc 

105 Bồn chứa dầu ăn mã số ECLU 1828159 Không áp dụng 105/CALOFIC/2021 17/02/2021 Không xác định Nhập khẩu Trung Quốc 

106 Dầu hướng dương -A nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 106/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

107 Dầu nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Wilkote 380 Không áp dụng 107/CALOFIC/2021 20/04/2021 Không xác định Nhập khẩu từ Indonesia

108 Dầu nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Wilkote 380 Không áp dụng 108/CALOFIC/2022 20/01/2022 Không xác định Sản xuất trong nước

109 Dầu Olein nhân cọ tinh luyện Không áp dụng 109/CALOFIC/2021 07-10-21 Không xác định Indonesia
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110
Dầu Olein cọ tinh luyện nhãn hiệu Satellite (nhãn màu
cam)

Không áp dụng 110/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

111 Dầu thực vật làm kem TT nhãn hiệu Satellite Không áp dụng 111/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

112
Dầu Olein cọ tinh luyện- A Satellite

Không áp dụng 112/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

113
Dầu Olein cọ tinh luyện- B Satellite

Không áp dụng 113/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

114 Dầu nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Không áp dụng 115/CALOFIC/2022 15/01/2022 Không xác định Sản xuất trong nước

115 Dầu gạo tinh luyện Không áp dụng 116/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Thái Lan

116 Dầu cọ tinh luyện Không áp dụng 117/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

117 Dầu Olein cọ tinh luyện (Dầu thực vật) Không áp dụng 118/CALOFIC/2021 10-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

118 Dầu Stearin cọ tinh luyện Không áp dụng 119/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

119 Dầu nành tinh luyện Không áp dụng 120/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

120 Dầu hạt cải tinh luyện Không áp dụng 121/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

121 Dầu hướng dương tinh luyện Không áp dụng 122/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuất trong nước

122 Dầu thực vật tinh luyện Không áp dụng 123/CALOFIC/2021 11-01-21 Không xác định Sản xuât trong nước

123 Dầu stearin cọ hydro hóa, tinh luyện dạng hạt Không áp dụng 124/CALOFIC/2021 11-05-21 Không xác định Sản xuât trong nước

124
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện (Besscote 3840)

Không áp dụng 125/CALOFIC/2022 01-05-22 Không xác định
Multimas Nabati Asahan, 
Indonesia

125
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Wilfil 380 nhãn
hiệu Meizan Không áp dụng 126/CALOFIC/2022 01-05-22 Không xác định

Multimas Nabati Asahan, 
Indonesia

126
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Wilfil 400 nhãn
hiệu Meizan Không áp dụng 127/CALOFIC/2022 01-05-22 Không xác định

Multimas Nabati Asahan, 
Indonesia

127
Chất béo thực vật thay thế bơ cacao- Willarine 820 -
nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 128/CALOFIC/2022 25/03/2022 Không xác định

Multimas Nabati Asahan, 
Indonesia

128
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện (Besscote 3840)

Không áp dụng 129/CALOFIC/2022 15/01/2022 Không xác định
Wilmar Nabati Indonesia, 
Indonesia

129
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Wilfil 380 nhãn
hiệu Meizan Không áp dụng 130/CALOFIC/2022 15/01/2022 Không xác định

Wilmar Nabati Indonesia, 
Indonesia

130
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện Wilfil 400 nhãn
hiệu Meizan Không áp dụng 131/CALOFIC/2022 15/01/2022 Không xác định

Wilmar Nabati Indonesia, 
Indonesia



Tên sản phẩm Tiêu chuẩn cơ sở Số CB
Ngày công 

bố
Ngày hết hạn Xuất xứ

131 Dầu gạo tinh luyện Không áp dụng 132/CALOFIC/2022 15/1/2022 Không xác định
Thai Lan, Thai Edible Oil 
Co., Ltd.

132 Phụ gia thực phẩm Glyxerin tinh khiết 99,7 % Không áp dụng 133/CALOFIC/2022 07-10-22 Không xác định Indonesia, WNI

133 Bơ lá Puff Pastry Medium 169484 GFIG Không áp dụng 134/CALOFIC/2022 05-10-22 Không xác định Malaysia, PGEO

134 Dầu nhân cọ hydro hóa, tinh luyện 42 Không áp dụng 135/CALOFIC/2022 25/07/2022 Không xác định Sản xuất trong nước

135
Dầu Olein nhân cọ hydro hóa, tinh luyện (Besscote 3840)

Không áp dụng 136/CALOFIC/2022 07-10-22 Không xác định Indonesia, MNA - Serang 

136 Chất béo Choco nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 137/CALOFIC/2022 20/09/2022 Không xác định Sản xuất trong nước

137
Chất béo thực vật thay thế bơ cacao- Willarine 890 LT -
nhãn hiệu Meizan Không áp dụng 138/CALOFIC/2022 Không xác định Sản xuất trong nước


